
UBND TiNH HA GIANG
SOYTE

s6:4-flcf0.SYT- VP
V/v baa cao s6 hrong vien chirc
hien co va dang ky nhu du thang

hang vien chirc nam 2017.

@--TANJ Kinh gui:

CONG HOA xX H(>I CHi) NGHIA VI~T NAM
DQc I~p - Tl! do - H~nh plnic

Ha Giang, ngayA:/--th6ng 4 ndm 2017

Cac don vi true thUQC S6 Y t~.

Thuc hien cong van s6 348/SNV -CCVC ngay 12/4/2017 cua S6 NQi vu vS viec
bao cao s6 luong vien Cht'TC hien co va dang ky nhu du thang hang vien chirc nam 2017;

Ngay 1110112017 SO' Y t~ eta ban h811hCong van s6 44/SYT-VP v6 viec bao cao
so hrong vien chirc hien co va dang ky nhu cfiu thang hang vien chuc nam 2017. Sau khi
S?, Y ~~nhan diroc cac van ban ~g ky nhu cfiu thang h~~ vien chirc cua cac don vi thi
hau het chua thirc hien dung yelJ cau nQi dung c6ng van, rat kho khan cho viec xac dinh
t6ng hop so lieu tirng chirc danh nghS nghiep dang k:Y dir thi.

D~ khac phuc thi~u xot tren, Sa Y ~ dS nghi cac don vi thuc hien viec fa soat va
dang ky nhu c§u thang hang chtrc danh nghe nghiep (theo bidu mdu giti kern). Giri h6 sa
vien chirc dang ky dir thi vS van phong S6'Y t~ g6m:

1.Bang t6t nghiep chuyen mon hien nay.

2. Quyet dinh tuyen dung.

3. Quyet dinh b6 nhiern ngach h~t thoi gian thu viec.

4. Quyet dinh cir di h9C.

5. Quyet dinh b6 nhiem ngach hien huang

6. Quyet dinh nang hrong Ifmcu6i

7. Chung chi tieng Mong (n811co),

8. Giay chimg nhan la ngiroi dan toe thi~u s6 (n~u co)

(Cac Quyit dinh duac sJp xip theo thutu' dd tien cho viec t6ng h9P)

Thoi gian giri v~ Van phong S6 Y t~ truce ngay 19/0412017. Qua thai han
tren, don vi nao khong dang ky thi coi nhu khong co nhu c§u.

Nhan ducc cong van nay dS nghi Thu truong cac don vi quan Him chi dao,
tri~n khai thuc hi~n./.

Noi nhiin :
- Nhu tren;
- BGD So' Y t~;

- Cae phong ~1~QC7-
- Luu VT, VPy
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1 Phạm Văn Cường 09/07/1977 Kinh
Phó trưởng 

khoa

Bác sỹ 

hạng III

Chấn thương 

chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
10/2003 3,66 V.08.01.03  Bác sĩ CKI

Trung 

cấp
CV B Anh C

Tiếng 

Anh

2 Chu Minh Hải 12/13/1971 Mông
Bác sỹ 

hạng III
Ung Bướu

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
5/2002 3,66 V.08.01.03 Bác sĩ CKI Sơ cấp B Anh B x

 Hạng IV lên hạng 

III

3
Nguyễn Thị Việt 

Nga
02/04/1980 Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Chấn thương 

chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
11/2008 2,66 V.08.05.13

Điều dưỡng 

đại học
B Anh B x x

4 Đỗ Thiên Điệp 19/05/1987 Sán dìu

Kỹ thuật 

viên hạng 

IV

Huyết học 

truyền máu

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
7/2009 2,46 V.08.07.19

Kỹ thuật viên 

đại học
B Anh B x x

5 Trần Thị Thu Ngọc 22/05/1987 Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

 Ung Bướu
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
7/2009 2,46 V.08.05.13

Đại học điều 

dưỡng
B Anh B

Tiếng 

Anh

6  Trần Thanh Hường 02/01/1980 Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Hồi sức tích 

cực & Chống 

độc

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
4/2009 2,46 V.08.05.13

Đại học điều 

dưỡng
B Anh B

Tiếng 

Anh

7
 Hoàng Thị Thanh 

Tâm
05/07/1987 Tày

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Lão Khoa
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
04/2009 2,46 V.08.05.13

Đại học điều 

dưỡng
B Anh B x x

8 Lê Thị Kim Ngân 17/12/1984 Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Nội tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
04/2009 2,46 V.08.05.13

Đại học điều 

dưỡng
B Anh B x x

9
 Bùi Thị Mạnh 

Ngàn
05/11/1977 Kinh

 Hộ sinh 

hạng IV
Sản

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
01/2002 3,26 V.08.06.16

Đại học điều 

dưỡng 

(Chuyên ngành 

phụ sản)

B Anh B x x

10 Đỗ Khắc Chiến 28/06/1970 Kinh

Kỹ thuật 

viên hạng 

IV

Vật tư thiết bị 

Y tế

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
6/1999 3,66 V.08.07.19 Kỹ sư điện tử Sơ cấp CVC B Anh B x x

Có 

chứng 

chỉ 

tiếng 

Mông

Ghi chú

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi

Đơn vị công tác
Ngày hưởng 

ngạch hiện có

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự thiNgày tháng năm sinh

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

DỰ THI HOẶC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP LÊN HẠNG II, HẠNG III, HẠNG IV NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số        /BV-TCCB  ngày          tháng       năm 2017 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh)
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11 Kim Thị Ngọc Lan 24/5/1981 Kinh

Lưu trữ 

viên trung 

cấp

Kế hoạch 

tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
7/2004 2,86 V.01.02.03

Cao đẳng văn 

thư lưu trữ
Sơ cấp B Anh B

Tiếng 

Anh

12 Nguyễn Thị Tâm 26/12/1984 Tày

Cao đẳng 

công nghệ 

thông tin

Kế hoạch 

tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
9/2011 2,41 13a.095

Kỹ sư Công 

nghệ thông tin
Sơ cấp Anh B x

Tiếng 

Anh

13  Trần Mạnh Hà 25/12/1983 Kinh

Cao đẳng 

công nghệ 

thông tin

Phòng Tin 

học thông tin 

& truyền 

thông

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
9/2011 2,41 13a.095

Kỹ sư Công 

nghệ thông tin
CV Anh B x

Tiếng 

Anh

14 Lộc Thị Bích Duyệt 04/07/1987 Tày

Cao đẳng 

công nghệ 

thông tin

Phòng Tin 

học thông tin 

& truyền 

thông

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
9/2011 2,41 13a.095

Kỹ sư Công 

nghệ thông tin
Anh B x

Tiếng 

Anh

15 Vũ Thị Hạ 16/12/1980 Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

 Tổ chức cán 

bộ

 Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
7/2004 2,86 16b.121

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh
B Anh B x x

16 Vàn Thị Kim Dung 09/03/1977 Dao

 Trung cấp 

truyền 

hình

Tổ chức cán 

bộ

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
4/2003 2,86 17.176  Cử nhân Luật B Anh B x x

17 Đào Thị Thanh 14/9/1974 Kinh

 Kế toán 

viên trung 

cấp

 Tài chính Kế 

Toán

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
3/1995 3.66 06.032

 Cử nhân Tài 

chính Ngân 

Hàng

B Anh B x x

18
Phạm Thị Thu 

Hằng
22/7/1977 Kinh

 Kế toán 

viên trung 

cấp

 Tài chính Kế 

Toán

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
7/2002 3.06 06.032

 Cử nhân Tài 

chính Ngân 

Hàng

B Anh B x x

19 Lê Thị Minh Thúy 8/02/1970 Kinh

 Kế toán 

viên trung 

cấp

 Tài chính Kế 

Toán

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
9/1993 3.86 06.032

 Cử nhân Quản 

trị kinh doanh
B Anh B x x

20
Nguyễn Thị Nguyệt 

Nga
27/10/1976 Kinh

 Kế toán 

viên trung 

cấp

 Tài chính Kế 

Toán

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
4/2008 2.46 06.032

 Cử nhân Kế 

toán
B Anh B x x

21 Đỗ Hoàng Anh 01/7/1986 Kinh

 Kế toán 

viên trung 

cấp

 Tài chính Kế 

Toán

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
4/2009 2.46 06.032

 Cử nhân Kế 

toán
B Anh B x x

22 Vũ Thị Huệ 2/27/1987 Kinh

 Kế toán 

viên trung 

cấp

 Tài chính Kế 

Toán

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
8/2011 2,41 06a.031

 Cử nhân Kế 

toán
B Anh B

Tiếng 

anh

23 Nguyễn Hà Vinh 5/3/1981 Kinh
Sơ cấp 

điện

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh
4/2003 2,73 01.007

 Kỹ sư điện 

(ĐH)
B Anh B

 Tiếng 

anh
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